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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

Tên dự án, dự thảo: Nghị định số……/2023/NĐ-CP ngày…… tháng……. năm 2023 của Chính phủ về công tác xã hội.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp (mới) chứng chỉ hành nghề công tác xã hội
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	· Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Quản lý, triển khai các nhiệm vụ cụ thể của công tác xã hội (như được nêu cụ thể tại Điều 4 Dự thảo Nghị định).

· Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nâng cao vị trí, vai trò của công tác xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng triển khai các nhiệm vụ công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội thông qua việc xây dựng, kiểm soát, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm công tác xã hội trên toàn quốc.  

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	· Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Mọi cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện đều có quyền được hành nghề công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
· Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo sự công khai minh bạch, bình đẳng, trước pháp luật, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động, hành nghề công tác xã hội. 

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Đây là biện pháp đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, công khai, minh bạch, bình đẳng trong các hoạt động, hành nghề công tác xã hội.



	hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức?
	b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: các Điều 20, 21, 22, 26, 27 và 28 của Dự thảo Nghị định.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng thủ tục hành chính không?
	Có
Không [image: image1.png]



Nếu Có, nêu rõ biện pháp: …………………………...………………………………………………………

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: …………….

………………………………………………………………………………………………………………... Nếu Không, nêu rõ lý do: Đây là biện pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công khai, minh bạch và bình đẳng trong hoạt động, hành nghề công tác xã hội.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có [image: image2.png]


      Không

Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định của Chính phủ.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	· Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có
Không [image: image3.png]



· Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: …………………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………….

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………………………………………..

· Với văn bản của cơ quan khác: Có
Không [image: image4.png]



· Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:



	
	+ Tên bộ phận cấu thành: …………………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………….

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………………………………………..

· Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCNVN là thành viên: Có
Không [image: image5.png]



· Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: …………………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………….

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………………………………………..

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có [image: image6.png]


      Không

Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại nội dung của Dự thảo Nghị  định về công tác xã hội, tại các Điều 20, 21, 22, 26, 27 và 28.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có [image: image7.png]


      Không

Nêu rõ lý do: Trình tự thực hiện TTHC đã được quy định rõ ràng, cụ thể tại Điều 28 của Dự thảo Nghị định, như sau:
- Bước 1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được nộp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Bước 2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có [image: image8.png]


      Không

Nêu rõ lý do: Quy định rõ cá nhân có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ quan hành chính nhà nước (Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH); Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề công tác xã hội, nếu không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có
Không [image: image9.png]



Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính được thực hiện tại 1 cơ quan hành chính nhà nước, là Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có
Không [image: image10.png]



Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: …………………………………………………………………………..

Lý do quy định: …………………………………………………………………………................................

- Các biện pháp có thể thay thế:
Có
Không [image: image11.png]



Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..………………...

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp [image: image12.png]


 Bưu chính [image: image13.png]


 Điện tử [image: image14.png]



b) Nhận kết quả: Trực tiếp [image: image15.png]



Bưu chính [image: image16.png]


 Điện tử [image: image17.png]



	· Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
Có [image: image18.png]


         Không

Nêu rõ lý do: Cách thức thực hiện TTHC đã được quy định cụ thể tại Dự thảo Nghị định (khoản 1 Điều 28), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

· Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
Có [image: image19.png]


         Không

Nêu rõ lý do: TTHC đã được quy định đầy đủ các cách thức thực hiện theo quy định của Chính phủ để cá nhân được tùy ý lựa chọn cách thức phù hợp nhất.


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	4.1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
	· Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp các thông tin chung và nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân trong việc cấp chứng chỉ hành nghề. Đơn đề nghị là căn cứ để cơ quan hành chính nhà nước giải quyết TTHC.

· Yêu cầu về hình thức: Bản chính
 Lý do quy định: Đơn đề nghị phải là bản chính, có chữ ký của người viết đơn, đảm bảo tính pháp lý của thành phần hồ sơ.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

	· Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 21 Dự thảo Nghị định.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc (đối với thành phần hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp), bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Văn bản xác nhận quá trình thực hành
	· Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 21 Dự thảo Nghị định.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc (đối với thành phần hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp), bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp
	· Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 3 Điều 21 Dự thảo Nghị định.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính. 
+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Phiếu lý lịch tư pháp. 
	· Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 5 Điều 21 Dự thảo Nghị định.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc (đối với thành phần hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp), bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.


	4.2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài

Ngoài các thành phần hồ sơ như đối với người Việt Nam, cần có thêm 02 thành phần hồ sơ sau đây:

a) Văn bản xác nhận biết tiếng Việt thành thạo
	· Nêu rõ lý do quy định: Nếu người nước ngoài hành nghề công tác xã hội trên lãnh thổ Việt Nam thì đương nhiên cần biết tiếng Việt thành thạo và cần có văn bản xác nhận về kỹ năng này.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc (đối với thành phần hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp), bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.


	b) Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp
	· Nêu rõ lý do quy định: Nhằm tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phải có Giấy phép lao động.
· Yêu cầu về hình thức:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc (đối với thành phần hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp), bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Lý do quy định: Đảm bảo đủ tính pháp lý của thành phần hồ sơ.


	4.3. Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có [image: image20.png]


      Không

Nêu rõ: Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính, như đã được thuyết minh ở trên.

	4.4.  Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): ………………………………………………………………...

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có [image: image21.png]


      Không

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: .......ngày làm việc.

Lý do quy định: Đảm bảo thời gian cần thiết và hợp lý để cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và đảm bảo tính minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	TTHC này chỉ do 01 cơ quan hành chính nhà nước giải quyết (là Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH).

 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức:
Trong nước        Nước ngoài 

	
	Mô tả rõ:

Lý do quy định:

· Cá nhân:     Trong nước [image: image22.png]



Nước ngoài [image: image23.png]



Mô tả rõ: cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề công tác xã hội theo quy định tại Dự thảo Nghị định .
Lý do quy định: Quy định cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm đảm bảo sự bình đẳng và tính hội nhập quốc tế.
· Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?: Có
Không
[image: image24.png]



Nêu rõ lý do: Đối tượng đã được quy định phù hợp.

	b) Phạm vi áp dụng:
	· Toàn quốc
[image: image25.png]


    Vùng
Địa phương

· Nông thôn
   Đô thị
     Miền núi


· Biên giới, hải đảo 
· Lý do quy định: Yêu cầu về phạm vi của công tác xã hội hoạt động trên toàn quốc. 
· Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?: Có
Không
[image: image26.png]



Nêu rõ lý do: Phạm vi đã được quy định rộng nhất.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: ...........

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có [image: image27.png]


      Không

Lý do quy định: TTHC đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC (tại Điều 26 Dự thảo Nghị định) , qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, cụ thể:

- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây: (i) Người làm công tác xã hội tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; (ii) Người làm công tác xã hội tại các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trung ương; (iii) Người nước ngoài đến hành nghề công tác xã hội tại Việt Nam.
- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm công tác xã hội trên địa bàn quản lý, trong các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và đoàn thể khác, trừ trường hợp do Bộ LĐTBXH cấp. 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có
Không
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Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đã được ủy quyền, phân cấp tối đa.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	· Lệ phí: Không        Có [image: image29.png]



Nếu Có, nêu rõ lý do: Người được cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lệ phí để bù đắp một phần chi phí quản lý cho cơ quan hành chính nhà nước.
· Phí: Không [image: image30.png]


       Có

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………...

· Chí phí khác: Không [image: image31.png]


       Có

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………...

· Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc các chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………………………………………………………………..

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí): ……………………………………………………………………..

+ Mức chi phí khác: ………………………………………………………………………………………….

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có
Không

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………...

· Nếu mức phí, lệ phí hoặc các chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Quy định về mức lệ phí sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có
Không

Nội dung quy định: Sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có       Không [image: image32.png]



Lý do: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề  và Văn bản xác nhận quá trình thực hành quy định trong thành phần hồ sơ thực hiện TTHC đều có nội dung đơn giản, do đó không cần thiết ban hành mẫu. Tuy nhiên nếu việc ban hành các mẫu đơn, văn bản này là cần thiết thì Ban soạn thảo sẽ ban hành mẫu kèm theo Nghị định.

	d) Ngôn ngữ
	Tiếng Việt [image: image33.png]


      Song ngữ
Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………..

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): ……………………………………………………..

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có [image: image34.png]


      Không

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Văn bằng chuyên môn về công tác xã hội được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.

	Lý do quy định: Nhiệm vụ công tác xã hội rất đa dạng và phức tạp, cụ thể là các nhiệm vụ sau đây:

a) Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp: Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác; bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

b) Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

c) Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

d) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

đ) Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng hoặc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.

e) Kết nối cung cấp dịch vụ điều trị y tế.

g) Kết nối tổ chức hoạt động phục hồi chức năng; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

i) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực: Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

k) Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

l) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

m) Phát triển cộng đồng: Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

n) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

o) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện ra khỏi cơ sở trợ giúp xã hội, trại giam, cơ sở cai nghiện trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

p) Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội.

Đối tượng lại là những người yếu thể  trong xã hội Việt Nam, do đó yêu cầu người làm công tác xã hội phải  được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng hành nghề mới đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là lý do người làm công tác xã hội phải có văn bằng chuyên môn về công tác xã hội được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có
Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có [image: image35.png]



Không

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ………………………………………………………………………..

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có văn bản xác nhận quá trình thực hành công tác xã hội.

	Lý do quy định: Nhiệm vụ công tác xã hội rất đa dạng và phức tạp, bao gồm 15 nhiệm vụ cụ thể (như được nêu trong điểm a mục 10 ở trên), do đó, ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên môn thông qua đào tạo, người làm công tác xã hội cần phải có kỹ năng hành nghề để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó hỗ trợ giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống bạo lực, xóa bỏ bất đình đẳng, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển xã hội. Kỹ năng hành nghề công tác xã hội sẽ được thu nạp và nâng cao thông qua quá trình thực hành công tác xã hội. Đó là lý do người được cấp chứng chỉ hành nghề cần có văn bản xác nhận quá trình thực hành công tác xã hội.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có       Không [image: image36.png]



Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Phê duyệt và nghiệm thu kết quả dự án của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có       Không

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Văn bản xác nhận quá trình thực hành công tác xã hội sẽ được xác nhận bởi người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

	c) Yêu cầu, điều kiện 3: Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề công tác xã hội.

	Lý do quy định: Có đủ sức khỏe là điều kiện bắt buộc đối với mọi người hành nghề nói chung cũng như người làm công tác xã hội nói riêng.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có
Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có 
Không

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): Đi khám sức khỏe tại Tổ chức, đơn vị y tế.

	d) Yêu cầu, điều kiện 4: Đạt kỳ thi sát hạch theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	Lý do quy định: Để đảm bảo chất lượng chuyên môn trong hành nghề của người làm công tác xã hội.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có
Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có [image: image37.png]



Không

Đạt kỳ thi sát hạch theo quy định của Bộ LĐTBXH.

	đ) Yêu cầu, điều kiện 5: Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn công tác xã hội theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn công tác xã hội; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; không có tiền án, tiền sự liên quan đến xâm hại phụ nữ và trẻ em.
	Lý do quy định: Công tác xã hội hướng đến trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già, nạn nhân của bạo hành và tệ nạn xã hội... , do đó ngoài năng lực về chuyên môn, người làm công tác xã hội phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, không thể là người thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn công tác xã hội theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn công tác xã hội; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; không có tiền án, tiền sự liên quan đến xâm hại phụ nữ và trẻ em.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có [image: image38.png]



Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Làm thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có [image: image39.png]



Không

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	· Giấy phép

· Giấy chứng nhận

· Giấy đăng ký

· Chứng chỉ   [image: image40.png]



· Thẻ

· Quyết định hành chính


· Văn bản xác nhận/chấp thuận

- Loại khác:
Đề nghị nêu rõ: …………………………………………………….

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Bản giấy [image: image41.png]


     Bản điện tử 

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có [image: image42.png]



Không

Lý do: Mẫu chứng chỉ hành nghề được thực hiện thống nhất và được ban hành kèm theo Nghị định.

	c) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)
	Toàn quốc  [image: image43.png]



Địa phương


Lý do: Người có chứng chỉ hành nghề công tác xã hội được phép hành nghề trên toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điện thoại cố định: ...........................; Di động:
; Email: .......................................


